
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

    

Số              /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

             Hải Phòng, ngày     tháng      năm  
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc hợp nhất Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước số 1 và Trung tâm 

Trợ giúp pháp lý nhà nước số 2 thành Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà 

nước thành phố Hải Phòng trực thuộc Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng  

và quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức của  

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Hải Phòng 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;   

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 20/6/2017; 

Căn cứ Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; 

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy 

định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 83/2024/NĐ-CP và Nghị định số 283/2025/NĐ-CP;   

Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về 

vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy 

định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập được sửa đổi bổ 

sung bởi Nghị định số 111/2025/NĐ-CP; 

Căn cứ Thông tư số 07/2022/TT-BTP ngày 01/11/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, 

giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp;  

Căn cứ Thông tư số 18/2025/TT-BTP ngày 24/10/2025 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp ở địa phương; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 5141/TTr-STP 

ngày 24/12/2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hợp nhất Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước số 1 và Trung 

tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước số 2 thành Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước 

thành phố Hải Phòng trực thuộc Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng (gọi tắt là 

Trung tâm). 

 

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-106-2020-ND-CP-vi-tri-viec-lam-so-luong-nguoi-lam-viec-trong-don-vi-su-nghiep-cong-lap-334382.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-106-2020-ND-CP-vi-tri-viec-lam-so-luong-nguoi-lam-viec-trong-don-vi-su-nghiep-cong-lap-334382.aspx
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Điều 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trụ sở của Trung tâm 

1. Vị trí, chức năng 

a) Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Hải Phòng là đơn vị 

sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp do Ủy ban nhân dân thành phố thành 

lập, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định 

của pháp luật. 

b) Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Hải Phòng có chức 

năng cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý trong 

vụ việc trợ giúp pháp lý và thực hiện các nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước 

theo quy định của pháp luật trợ giúp pháp lý và quy định pháp luật khác có liên 

quan. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm 

a) Nhiệm vụ, quyền hạn về phục vụ quản lý nhà nước: 

- Xây dựng Chương trình, Kế hoạch công tác dài hạn, hằng năm hoặc đột 

xuất hoặc các văn bản khác thuộc thẩm quyền của đơn vị sự nghiệp công lập 

trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch công tác đã được 

phê duyệt; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động trợ giúp pháp lý do Sở 

Tư pháp quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật. 

- Tham gia xây dựng, góp ý dự thảo văn bản theo phân công của Lãnh đạo 

Sở Tư pháp hoặc theo yêu cầu của các đơn vị thuộc Sở Tư pháp, đơn vị thuộc 

các Sở, ngành khác có liên quan. 

- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo; tổng hợp, cung cấp thông tin cơ sở 

dữ liệu về trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật. 

b) Nhiệm vụ, quyền hạn về cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý 

Thực hiện cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp 

pháp lý trong vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật trợ giúp pháp 

lý và quy định pháp luật khác có liên quan.  

c) Thực hiện chế độ tài chính, kế toán; quản lý, sử dụng tài sản công theo 

quy định của pháp luật. 

d) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, công tác thi đua, khen thưởng, 

quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, số lượng người làm việc, viên chức, 

người lao động của đơn vị theo phân cấp, ủy quyền và quy định của pháp luật. 

đ) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật 

chuyên ngành và các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ủy ban nhân dân thành phố, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và Giám đốc Sở Tư pháp giao theo phân 

cấp, ủy quyền và quy định của pháp luật. 



3 
 

3. Trụ sở làm việc: 

a) Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Hải Phòng: Tại số 112 

Lê Duẩn, phường Kiến An, thành phố Hải Phòng. 

b) Chi nhánh số 1 - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố 

Hải Phòng: Tại số 58 phố Quang Trung, phường Hải Dương, thành phố Hải Phòng. 

Điều 3. Cơ cấu tổ chức 

a) Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.  

b) Phòng nghiệp vụ và tương đương, gồm:  

- Phòng Nghiệp vụ 1. 

- Phòng Nghiệp vụ 2. 

- Phòng Hành chính - Tổng hợp. 

- Chi nhánh số 1 - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Hải 

Phòng: Là đơn vị phụ thuộc của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố 

Hải Phòng trực thuộc Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng. Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý nhà nước chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Chi nhánh. Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập Chi nhánh của Trung tâm 

Trợ giúp pháp lý nhà nước. Chi nhánh có con dấu để giao dịch, sử dụng cho hoạt 

động chuyên môn, nghiệp vụ trợ giúp pháp lý. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

2793/QĐ-UBND ngày 05/7/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng 

về việc đổi tên và thay đổi cơ quan chủ quản của các đơn vị sự nghiệp công lập 

trực thuộc Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện  

1. Giao Sở Tư pháp:  

a) Chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Hải Phòng tổ 

chức triển khai thi hành Quyết định này; 

b) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm theo dõi, 

chỉ đạo xử lý các nội dung phát sinh liên quan đến tài chính, tài sản, chế độ 

chính sách của viên chức, người lao động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà 

nước thành phố Hải Phòng. 

2. Giao Sở Nội vụ: Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố đề xuất bổ 

sung biên chế đối với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Hải 

Phòng theo quy định.  

3. Giao Sở Tài chính: 

a) Hướng dẫn Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Hải Phòng 

trong việc xử lý, quyết toán các nguồn tài chính và các thủ tục khác liên quan 

đến tài chính, tài sản, trụ sở trước và sau khi hợp nhất. 
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b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân 

thành phố điều chỉnh kinh phí hoạt động năm 2026 của Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý nhà nước thành phố Hải Phòng theo quy định. 

4. Giao Công an thành phố:  

a) Thực hiện thủ tục thu hồi con dấu của Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

nhà nước số 1 và Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước số 2, các Chi nhánh 

thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước số 1 khi kết thúc hoạt động sau 

hợp nhất. 

b) Hướng dẫn Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Hải 

Phòng đăng ký mẫu dấu của Trung tâm và Chi nhánh số 1 - Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý nhà nước thành phố Hải Phòng. 

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở, 

ngành: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp, Công an thành phố; Giám đốc Trung tâm 

Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Hải Phòng và các cơ quan, đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 6;  

- Cục PBGDPL và TGPL - Bộ Tư pháp; 

- TTTU, TT HĐND thành phố; 

- CT, các PCT UBND thành phố; 

-  Các Sở, ban, ngành thành phố; 

- Kho bạc Nhà nước khu vực III; 

- UBND cấp xã; 

- Các PCVP UBND thành phố; 

- Các Phòng: NVKTGS, NC; 

- Lưu: VT, N.V.Trưởng.       

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Hùng 
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